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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
[bookmark: _Hlk117694630]Câu 1: Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người
A. lao động.	B. tiêu dùng.	C. phân phối.	D. sản xuất.
Câu 2: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động
A. sản xuất	B. phân phối.	C. tiêu dùng	D. trao đổi.
Câu 3: Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào dưới đây?
A. Sản xuất, phân phối - trao đổi, tiêu dùng	
B. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, thu nhập
C. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thu nhập	
D. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi, cạnh tranh.
Câu 4: Chủ thể sản xuất là những người 
A. phân phối hàng hóa, dịch vụ.	B. hỗ trợ sản xuất hàng hóa, dịch vụ.
C. trao đổi hàng hóa, dịch vụ.	D. sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ
Câu 5: Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?
A. Tiết kiệm năng lượng.
B. Tạo ra sản phầm phù hợp với nhu cầu của xã hội.
C. Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn.
D. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.
Câu 6: Trong nền kinh tế, chủ thể trung gian đóng vai trò như thế nào trong mối quan hệ với chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?
A. Độc lập.	B. Cầu nối	C. Cuối cùng.	D. Sản xuất.
Câu 7: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng
A. làm trung gian trao đổi.	B. đo lường giá trị hàng hóa.
C. thừa nhận giá trị hàng hóa.	D. biểu hiện bằng giá cả.
Câu 8: Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định?
A. Người làm dịch vụ.	B. Nhà nước.
C. Thị trường.	D. Người sản xuất.
Câu 9: Thị trường giúp người tiêu dùng điều chỉnh việc mua, sao cho có lợi nhất là thể hiện chức năng nào sau đây?
A. Cung cấp thông tin.	B. Tiền tệ thế giới.
C. Thúc đẩy độc quyền.	D. Phương tiện cất trữ.
Câu 10: Số tiền phải trả cho một hàng hoá để bù đắp những chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá đó được gọi là
A. giá trị sử dụng	B. tiêu dùng sản phẩm.
C. phân phối sản phẩm.	D. giá cả hàng hoá.
Câu 11: Giá bán thực tế của hàng hoá do tác động qua lại giữa các chủ thể kinh tế trên thị trường tại một thời điểm, địa điểm nhất định được gọi là
A. giá cả cá biệt.	B. giá cả thị trường.	C. giá trị thặng dư.	D. giá trị sử dụng.
Câu 12: Hệ thông các quan hệ mang tính điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi là
A. thị trường.		B. cơ chế thị trường.	
C. giá cả thị trường.		D. kinh tế thị trường.

II. PHẦN TỰ LUẬN( 7 điểm)
Câu 1 ( 3 điểm): Ngân sách nhà nước là gì?. Tại sao nói ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ lớn nhất, có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của một quốc gia?
Câu 2 ( 2 điểm): Nền kinh tế đang suy thoái, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên phải thu hẹp sản xuất, kéo theo nhiều lao động mất việc làm. Doanh nghiệp Y chọn giải pháp thương lượng với người lao động cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, mỗi người chỉ đi làm bán thời gian và hưởng mức lương bán thời gian, sau khi sản xuất ồn đính sẽ được hường đầy đủ mức lương.
Giải pháp điều chỉnh hoạt động phân phối thu nhập của doanh nghiệp Y mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và người lao động?
Câu 3 ( 2 điểm): Đọc thông tin và trả lời câu hỏi
Công ty Y đã dành rất nhiều thời gian khảo sát thị trường, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để xin ý kiến về mong muốn của họ đối với sản phẩm của công ty. Nhờ đó, Công ty Y đã tạo ra những sản phẩm độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Công ty X đã vận dụng tốt chức năng nào của thị trường?. Những chủ thể nào trong nền kinh tế cần vận dụng chức năng đó
.

                                                ------------HẾT-----------
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
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	KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Môn: GDKT&PL 10
Năm học: 2022 – 2023




ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
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PHẦN II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
( 3 điểm)
	Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khọản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước
Ngân sách nhà nước có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội của một quốc gia vì
- Cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.
- Định hướng phát triển sản xuất vào những vùng, lĩnh vực cần thiết để hình thành cơ cấu kinh tế hợp lí.
- Là công cụ điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát.
- Là công cụ điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội.
- Tạo lập quỹ dự trữ quốc gia để phòng chống thiên tai, dịch bệnh,... và một số nhiệm vụ đột xuất, cấp thiết.
	( 3 điểm)

	Câu 2: 
( 2 điểm)
	Giải pháp điều chỉnh hoạt động phân phối thu nhập của doanh nghiệp Y giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì được hoạt động sản xuất, giữ chân được người lao động. Người lao động sẽ tiếp tục có việc làm ổn định, có thu nhập tuy thấp nhưng vẫn duy trì được cuộc sống.
	2,0 điểm

	Câu 3:
 (1 điểm)
	Công ty Y đã khai thác chức năng thông tin của thị trường để tạo nên thành công trong kinh doanh.
Các chủ thể vận dụng chức năng thong tin là: Chủ thể sản xuất, chủ thể tiêu dùng, chủ thể trung gian và chủ thể nhà nước
	1,0 điểm 
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